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Tuần 12 (Từ ngày 24/11 đến ngày 28/11/2025)                      Lớp 1A4   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TK

B 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 

24/11 

Sáng 

1 

34 HĐTN CĐ: Nét đẹp thầy trò. GDPTTNTT - Phòng 

tránh TNTT do tai nạn bom mìn, cháy nổ. Sơ 

kết tuần 11. Kế hoạch tuần 12 

 

2 131 
Tiếng Việt Bài 50: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT, 

Bộ ĐDTV 

3 132 Tiếng Việt 
Bài 51: et êt it (T1) BGĐT, 

Bộ ĐDTV 

4  STEM-R   

Chiều 

5 34 
Toán Phép trừ trong phạm vi 10 (T3) BGĐT, 

Bộ ĐD Toán 

6 12 Mĩ thuật Góc mĩ thuật của em  

7 12 Âm nhạc 
Đọc nhạc: Ban nhạc Đô-Rê-Mi. Nghe nhạc: Bài hát  

những bông hoa những bài ca. 

 

Ba 
25/11 

Sáng 

1 133 Tiếng Việt 
Bài 51: et êt it (T2) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

2 134 
Tiếng Việt Bài 52: ut ưt (T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

3 23 Tiếng Anh Unit 4: My Body - Lesson 1  

4 23 TNXH Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh (T1)  

Chiều 

5 35 HĐTN Bài 7: Kính yêu Thầy cô (T2) BGĐT 

6 12 Đạo đức Đi học đúng giờ BGĐT 

 135 BTKT Dạy bù TV: Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT, vở BT  

Tư 
26/11 

Sáng 

1 23 GDTC Bài 3. Động tác phối hợp, động tác điều hòa (T1)  

2 136 Tiếng Việt 
Bài 52: ut ưt (T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

3 137 Tiếng Việt 
Bài 53: ap ăp âp (T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

4  HĐTV Đọc sách thư viện  

Chiều 

5 35 Toán 
Phép trừ trong phạm vi 10 (T4) BGĐT,Bộ 

ĐDToán 

6 138 Tiếng Việt 
Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

7 139 BTKT Dạy bù TV: Bài 53: ap ăp âp (T2) BGĐT, vở BT  

Năm 

27/11 

Sáng 

1 24 Tiếng Anh Unit 4: My Body - Lesson 1  

2 140 Tiếng Việt Bài 54: op ôp ơp (T1)  

3  
Mĩ thuật- 

TC 
Vẽ con cá heo  

4 24 GDTC Bài 3. Động tác phối hợp, động tác điều hòa (T2)  

Chiều 

5 141 Tiếng Việt 
Bài 54: op ôp ơp (T2) BGĐT, Bộ 

ĐDTV 

6 24 TNXH Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh (T2)  

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Sáu 

28/11 
Sáng 

1 142 Tiếng Việt Bài 55: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT  

2 143 Tiếng Việt Bài 55: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT, vở TV   

3 36 Toán Phép trừ trong phạm vi 10 (T2) BGĐT 



4 12 Toán- TA Unit 3. Addition and subtraction within 10  

Chiều 

5 144 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6 36 
HĐTN GDPTTNTT - Phòng tránh TNTTdo ngạt và tắc 

đường thở. Sơ kết tuần 12. Kế hoạch tuần 13 

BGĐT. Sổ thi 

đua 

7     

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 18 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 13 tháng 11 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 

 

 


